
	
Giáo án số:  11
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tên chương: CHƯƠNG VIII : NITƠ – PHOTPHO
Thực hiện ngày                  tháng                 năm 20 
 


Tên bài: 		Bài 28 AMONIAC VÀ MUỐI AMONI:  
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1.Kiến thức:
Cấu tạo phân tử, tính chất vật lí, ứng dụng chính, amoniac
Tính chất hoá học của amoniac: Tính bazơ yếu và tính khử
2.Kĩ năng: 
- Dự đoán tính chất hóa học, kiểm tra bằng thí nghiệm và kết luận
- Quan sát thí nghiệm hoặc hình ảnh..., rút ra được nhận xét về tính chất vật lí
- Viết được các PTHH dạng phân tử hoặc ion rút gọn.
3.Thái độ: Nhận biết được NH3 có trong môi trường, có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường và nguồn nước trong sạch không bị ô nhiễm bởi NH3
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:……………………………………………………..................................
......................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
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	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
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	Dẫn nhập
amoniac trong tự nhiên
	- GV trình bày bằng lời.
	- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.
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	Giảng bài mới
A.  AMONIAC 
I. Cấu tạo phân tử:
II. Tính chất vật lý:
- Là chất khí không màu, mùi khai, xốc, nhẹ hơn không khí. Tan nhiều trong nước, tạo thành dd có tính kiềm   
 III. Tính chất hoá học:
1. Tính bazơ yếu:
a. Tác dụng với nước:
NH3 + H2O [image: ] NH4++ OH-
b. Tác dụng với dung dịch muối:
AlCl3 + 3 NH3 + 3 H2O  Al(OH)3 [image: ]+  3 NH4Cl 
Al3++3NH3+3H2OAl(OH)3[image: ]+ 3NH4+
c. Tác dụng với axít :
2NH3 +  H2SO4  (NH4)2SO4
NH3 (k) +  HCl (k)   NH4Cl (khói trắng)
2. Tính khử:
4 NH3 + 3O2  2N2 + 6 H2O 
2 NH3 + 3Cl2  N2 + 6 HCl 
NH3 + HCl NH4Cl (khói trắng)
* Kết luận: Tính bazơ yếu .Tính khử     
 IV. Ứng dụng: (SGK)
V. Điều chế:
1. Trong PTN:
2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3+2H2O
2. Trong CN:   
                          to, P      

N2 (k) + 3H2 (k)    2 NH3 (k) , H < 0  
                           Xt 

	- Gv: ? mô tả sự hình thành  NH3 
- Gv thông báo: NH3 có tính bazơ yếu.

- Gv hỏi : Khi cho dd AlCl3 vào dd NH3 sẽ xảy ra pứ nào? 
Hs viết phương trình phản ứng, phtrình ion thu gọn
Gv: Yêu cầu hs cho biết: SOX H của N trong NH3 và nhắc lại các SOXH của N. Từ đó dự đoán TCHH tiếp theo của NH3 dựa vào sự thay đổi SOXH của N.
- Gv: Yêu cầu hs viết ptpứ của NH3 với clo.


Gv hướng dẫn hs làm
	- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi




- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi




- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi




- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi



Học sinh thảo luận làm bài điều chế NH3 có H% theo nhóm
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	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Gv nhắc kiến thức cơ bản
bài tập củng cố
	
Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung bằng lời. 
	
Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết. 
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	Hướng dẫn tự học

	
.
	

	




	

Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 1, Trường CĐ lý tự trọng Tp. HCM, năm 2018.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 10, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 10, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

	
Trưởng tổ môn



   Nguyễn Thị Huyền Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 20 
Giảng viên






Bài Tập điều chế NH3 có H% : 
Bài 1. Hỗn hợp 3 lit N2 và 8 lit H2 vào bình phản ứng hiệu suất 25% tính thể tích NH3 cùng điều kiện thu được.  
Bài 2. Hỗn hợp 5 lit N2 và 12 lit H2 vào bình phản ứng hiệu suất 25% tính thể tích NH3 cùng điều kiện thu được.  
Bài 3. Hỗn hợp a lit N2 và 3a lit H2 vào bình phản ứng hiệu suất 25% sau phản ứng thu 10 lit  NH3 cùng điều kiện. tính V nitơ
Bài 4. Hỗn hợp 20 lit N2 và 60 lit H2 vào bình phản ứng hiệu suất 25% sau phản ứng thu 10 lit  NH3 cùng điều kiện. Tính H%
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